PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY                           MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC: 2020-2021
 TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH               MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
	ĐỀ CHÍNH THỨC



	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1.Đọc - hiểu văn bản(Tích hợp Tiếng Việt)

	- Chỉ ra được phương thức biểu đạt.
- Chỉ ra được thành phần biệt lập có trong đoạn văn.
	- Hiểu nội dung văn bản

- Xác định được câu chủ đề và các phép liên kết
	Rút ra bài học nhận thức, trình bày suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đặt ra từ đoạn trích.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
2
20%
	2
2
20%
	1
1
10%
	
	5
5
50%

	2. Tạo lập văn bản: Bài văn miêu tả
	
	
	
	-Viết bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	1
5
50%
	1
5
50%

	Tổng cộng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
2
2
20%
	
2
2
20%
	
1
1
10%
	
1
5
50%
	
6
10
100%






BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	Chủ đề
	Mức độ
	Mô tả

	Tiếng Việt
	Các thành phần biệt lập
	Nhận biết
	Nhận biết được câu có các thành phần biệt lập.

	
	
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
	Thông hiểu
	Hiểu được chủ đề và trình tự sắp xếp các câu trong đoạn trích.

	


Văn bản
	
Trang phục
 (Băng Sơn)
	
Nhận biết
	Biết được phương thức biểu đạt qua một đoạn văn bản cụ thể.

	
	
	Thông hiểu
	Hiểu được nội dung của một đoạn văn cụ thể.

	
	
	
Vận dụng
	
Rút ra bài học nhận thức, trình bày suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đặt ra từ đoạn trích.

	



Làm văn

	

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 
(Trong chương trình Ngữ văn 9-HK II)
	Nhận biết
	- Nhận biết được kiểu văn bản, vấn đề nghị luận.
- Xác định được cách thức trình bày bài văn nghị luận.

	
	
	
Thông hiểu
	- Hiểu được nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.
- Lựa chọn được ngôn ngữ phù hợp để thể hiện được nội dung vấn đề.

	
	
	

Vận dụng cao
	- Tạo lập được một văn bản nghị luận có bố cục hợp lí; luận điểm rõ ràng, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng.
- Có sáng tạo trong diễn đạt; lập luận sắc sảo, thuyết phục.







PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2020-2021
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS                     MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
                  TRÀ VINH                          Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:.....................................................; Lớp:......................;SBD:..............................................
	ĐỀ CHÍNH THỨC


I. PHẦN ĐỌC - HIỂU(5,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. 
	"Người ta nói: Ăn cho mình, mặc cho người. Có lẽ nhiều phần đúng. Cô gái một mình trong hang sâu chắc không váy xòe, váy ngắn, không mắt xanh, môi đỏ, không tô đỏ chót móng tay, móng chân. Anh thanh niên đi tát nước hay câu cá ngoài cánh đồng vắng chắc không chải đầu mượt bằng sáp thơm, áo sơ mi là phẳng tấp ... Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhưng có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là văn hóa xã hội. Đi đám cưới không thể lôi thôi, lếch thếch, mặc nhọ nhem, chân tay lắm bùn. Đi đám tang không được mặc quần áo lòe loẹt, nói cười vang vang"
(Theo Băng Sơn, giao tiếp đời thường)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2. (1,0 điểm) Cho biết thông điệp được gửi gắm trong đoạn văn.
Câu 3. (1,0 điểm) Tìm các câu văn có sử dụng thành phần tình thái và chỉ ra từ ngữ tình thái trong câu văn?
Câu 4. (1,0 điểm) Tìm câu chủ đề có trong đoạn văn và cho biết câu văn được trình bày theo cách nào?
Câu 5. (1,0 điểm)Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay.
II. PHẦN TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm)
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
“…Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!”
    (Trích “Viếng lăng Bác”-VIỄN PHƯƠNG,Ngữ Văn 9, Tập 2)

-----Hết----
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY                  HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK II
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH                  NĂM HỌC: 2020-2021
                                                                                                MÔN: NGỮ VĂN 9
	ĐỀ CHÍNH THỨC


I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

	0,5
0,5

	(Giám khảo căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm từng ý ở các mức độ: tối đa, chưa tối đa và không đạt).

	2
(1,0 điểm)
	Thông điệp được gửi gắm: Cần chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh
	1,0


	(Giám khảo căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm từng ý ở các mức độ: tối đa, chưa tối đa và không đạt).

	3
(1,0 điểm)

	Các câu văn có sử dụng Thành phần tình thái:
- Có lẽ nhiều phần đúng. 
- Cô gái một mình trong hang sâu chắc không váy xòe, váy ngắn, không mắt xanh, môi đỏ, không tô đỏ chót móng tay, móng chân. 
- Anh thanh niên đi tát nước hay câu cá ngoài cánh đồng vắng chắc không chải đầu mượt bằng sáp thơm, áo sơ mi là phẳng tấp ...
( đúng mỗi câu được 0,25 điêm)	
Chỉ ra từ ngữ tình thái: Có lẽ, chắc...(mỗi từ được 0,25 điểm)
	
0,5





0,5

	(Giám khảo căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm từng ý ở các mức độ: tối đa, chưa tối đa và không đạt).

	4
(1,0 điểm)
	[bookmark: _GoBack]Câu chủ đề: Người ta nói: Ăn cho mình, mặc cho người
Câu văn được trình bày theo cách: diễn dịch
	0,5
0,5

	(Giám khảo căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm từng ý ở các mức độ: tối đa, chưa tối đa và không đạt).

	5
(1,0 điểm)
	- Các bạn trẻ ăn mặc hiện đại, đẹp mắt hơn thế hệ cha ông rất nhiều. 
- Tuy nhiên văn hóa mặc của giới trẻ cũng vẫn tồn tại nhiều vấn đề. 
+ Nhiều bạn chưa biết cách ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện mình có. 
+ Lí do có thể là do các bạn chạy theo mốt, theo thời, theo bạn bè của mình. 
+ Ăn mặc đẹp khiến người ta trở nên tự tin hơn nhưng ăn mặc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình còn quan trọng hơn nữa. 
	0,5

0,5

	(Giám khảo căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm từng ý ở các mức độ: tối đa, chưa tối đa và không đạt).


II. PHẦN TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm)
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
“…Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!”
(Trích “Viếng lăng Bác”-VIỄN PHƯƠNG,Ngữ Văn 9, Tập 2)

	Nội dung
	Điểm

	* Yêu cầu chung:
- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài nghị luận văn học.
- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng, lập luận thuyết phục, diễn đạt mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
- Kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác lập luận.
	

	*Yêu cầu cụ thể:
a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:
Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài: biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần thân bài: biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên  kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài: khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu đậm của cá nhân. 
	


0,5


	b.Xácđịnhđúngvấnđềcầnnghịluận:cảm nhận được vẻ đẹp của đoạn trích cúng như tình cảm, cmar xúc của nhà thơ khi nói về Bác
	0,5

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp: Vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:
	

	Mở bài
	*Giới thiệu vị trí đoạn thơ trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của đoạn.
1.Viếng lăng Bác của Viễn Phương là bài thơ nói lên một cách thiết tha, cảm động nhữngTình cảm thiêng liêng, thành kính của đồng bào miền Nam với Bác. Đây là khổ thứ 2 vàthứ 3 của bài thơ. 
2.Nội dung  đoạn thơ khẳng định Bác bất tử, trường tồn cùng núi sông, dân tộc và tình cảm thành kính, thiêng liêng,sâu sắc mà nhân dân dành cho Người là vĩnh viễn.
	0,5


	Thân bài
	* Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về Nội dung và Nghệ thuật của đoạn thơ:
1.Tác giả như muốn khẳng định: Bác còn đó và còn mãi giữa non sông đất nước, giữa lòng dân tộc và nhân loại.
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
- Sử dụng điệp ngữ “ngày ngày …đi qua, đi trong…” diễn tả dòng chảy củathời gian ngày tiếp ngày vô tận. Trong cái vô tận của thời gian ấy là cái vĩnh viễn, bất tử của tên tuổi Người.
- Phát hiện sự tương phối của 2 hình ảnh “Mặt trời đi qua trên lăng../ Mặt trời trong lăng” và tìm thấy mối quan hệ đối ngẫu của 2 hệ giá trị Vũ trụ và Con người. Sự liên tưởng này tô đậm màu sắc trí tuệ cho bài thơ. 
 - Hai hình ảnh “mặt trời” - một hình ảnh tả thực và một hình ảnh ẩn dụ - được nối với nhau bằng chứ “thấy” là một sáng tạo: Người và thiên nhiên vũ trụ vô cùng gần gũi; đồng thời liên tưởng này còn nói lên được một cách sâu sắc vẻ đẹp, sức sống và ý nghĩa cuộc đời củaBác với dân tộc và nhân loại. 
2. Nhà thơ cảm nhận sâu sắc lòng thương nhớ vô tận của con người Việt Nam và nhân loại với Bác.
       - Hình ảnh giàu giá trị biểu cảm “dòng người đi trong thương nhớ” vừa chân thực vừa có ý nghĩa khái quát:Tình cảm nhân dân dành cho Người có cội rễ bền lâu như dòng sôngkhông bao giờ cạn.
      - Liên tưởng “kết tràng hoa dângbảy mươi chín mùa xuân” là một liên tưởng độc đáo, phù hợp với khung cảnh viếng lăng Người làm cho hình tượng thơ thêm cao quý lộng lẫy.
3. Ở khổ thơ tiếp theo
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng  dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!
    Chủ đạo vẫn là mạch cảm xúc trở về với niềm xót xa thương tiếc khi nghĩ về sự ra đi của Người. 
 -Nhà thơ đã viết những dòng thơ giàu nhạc tính với những hình ảnh gầngũi: ”giấc ngủ bình yên… vầng trăng dịu hiền” tạo tình cảm tự nhiên, thân thuộc.
 -Nhưng dẫu biết “trời xanh là mãi mãi”, sự thật về việc Bác không còn nữa làm những giọt lệ thương tiếc lặng thầm vẫn cứ rưng rưng và con tim chợt nhói đau khó tả. Bác nằm trong lăng như đang trong giấc ngủ bình yên, có vầng trăng dịu hiền làm bạn. Nhưng cũng chính vì nhận ra sự vĩnh hằng ấy mà nhà thơ đau đớn hiểu rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn xa Người.
-Nỗi đau ở con tim vừa là nỗi đau tinh thần vừa là nỗi đau thể xác. Đây là cảm giác có thực với bất kỳ ai khi đến viếng Bác Hồ kính yêu.
 -Hai hình ảnh kì vĩ, lộng lẫy “vầng trăng, trời xanh” là những ẩn dụ đặc sắc nối tiếp nhau xuất hiện khiến ta suy ngẫm về cái bất diệt vô tận của vũ trụ đến cái bất tử vô cùng cao cả của con Người.
	

0,5















0.5








1,0


	Kết bài
	* Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ
- Đoạn thơ mang trọn âm hưởng chủ đạo của bài thơ: Đó là tấm lòng thành kính, thiêng liêng không chỉ của riêng nhà thơ mà còn của cả miền Nam với Bác Hồ; là nỗi tiếc thương vô hạn không dấu được cùng với cảm thức về sự vĩnh hằng bất tử tên tuổi của Người.
- Đoạn thơ còn cho ta thấy một tài thơ của thế hệ nhà thơ đàn anh: Giàu chiêm nghiệm và suy tư, với nghệ thuật dùng từ độc đáo vừa giản dị tự nhiên vừa hàm súc sang trọng
	0.5

	d.Sángtạo:Cócáchdiễnđạtmớimẻ,thểhiệnsuynghĩsâusắcvềvấnđề nghịluận.
	0.5

	 e.Chínhtả,dùngtừ,đặtcâu:Đảmbảoquytắcchínhtả,dùngtừ,đặtcâu.
	0.5



